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Mã đề 101 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Đ.án A B C D D C B A A B C D D C 

Câu 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Đ.án B A A B C D D C B A A B C D 

 

Mã đề 102 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Đ.án A B C D D C B A A B C D D C 

Câu 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Đ.án B A A B C D D C B A A B C D 

 

Mã đề 103 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Đ.án A B C D D C B A A B C D D C 

Câu 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Đ.án B A A B C D D C B A A B C D 

 

 

Mã đề 104 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Đ.án D C B A A B C D D C B A A B 

Câu 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Đ.án C D D C B A A B C D D C B A 

 

Mã đề 105 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Đ.án A B C D D C B A A B C D D C 

Câu 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Đ.án B A A B C D D C B A A B C D 

 

 

Mã đề 106 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Đ.án A B C D D C B A A B C D D C 

Câu 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Đ.án B A A B C D D C B A A B C D 

 

 



Mã đề 107 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Đ.án D C B A A B C D D C B A A B 

Câu 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Đ.án C D D C B A A B C D D C B A 

 

Mã đề 108 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Đ.án D C B A A B C D D C B A A B 

Câu 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Đ.án C D D C B A A B C D D C B A 

 

 

TỰ LUẬN 

Câu Nội dung Điểm 

1 đề 

chẵn: 

102,104 

106, 108  

a. Bán hàng trực tuyến là loại hoạt động trao đổi.  

- Ưu điểm: không tốn chi phí thuê mặt bằng, nguồn nhân lực, có 

nhiều tiện lợi cho người tiêu dùng,...  

- Hạn chế : mất thời gian chờ đợi để nhận được hàng hoá, sản phẩm 

nhận được nhiếu khi kém chất lượng, không đúng với quảng cáo… 

b. biện pháp nào để hạn chế tác động tiêu cực của hình thức bán 

hàng trực tuyến: 

- Về phía Nhà nước: 

+ Tăng cường quản lí các trang thương mại điện tử,  

+ Tăng cường chế tài xử phạt các vụ việc ảnh hưởng xấu đến quyền 

lợi người tiêu dùng. 

- Người sản xuất, kinh doanh:  

+ Kinh doanh các mặt hàng mà nhu cầu người dân sử dụng nhiều 

nhất 

+ Đảm bảo chất lượng hàng hóa. 

+ Cần có chiến lược maketing tốt, không “treo đầu dê bán thịt 

chó”. 

+ Tăng cường nhân lực thực hiện vận chuyển hàng hóa nhanh 

chóng, an toàn đến tay người tiêu dung. 

- Người tiêu dùng cũng cần tìm những nơi bán hàng có uy tín để 

mua sản phẩm,... 
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2 - Hoạt động tiêu dùng túi nilo và các sản phẩm nhựa dùng một lần 

(ví dụ: cốc nhựa, ống hút,…) đã và đang gây ra nhiều tác động tiêu 

cực đến sức khỏe của con người và môi trường sinh thái. 

- Giải pháp để khắc phục: 

+ Hạn chế tối đa việc nhận túi nilon từ việc mua hàng hóa, sản phẩm 

tiêu dùng. 

 



+ Hạn chế sử dụng đồ uống đóng chai, đồ nhựa dùng một lần tại 

các nhà hàng, siêu thị, hàng quán. 

+ Hãy sử dụng nhưng chiếc túi vải, túi giấy để đựng đồ. 

+ Tái sử dụng chai lọ, hộp để đựng thức ăn và đồ uống... 

+ Sử dụng các dụng cụ ăn uống bằng gỗ (đũa, thìa, muỗng…) 

 

1 đề lẻ: 

101, 

103, 

105, 107 

a. Sản xuất xanh là quy trình sản xuất từ nguyên liệu đầu vào đến 

sản phẩm đầu ra đều thân thiện với môi trường và không gây nguy 

hại cho con người. 

- Thực hiện sản xuất xanh, giảm thiểu ô nhiễm và phát thải khí 

nhà kính hướng tới phát triển bền vững, áp dụng các giải pháp tiết 

kiệm năng lượng như: sử dụng các nguyên vật liệu, phương tiện 

tiêu thụ ít điện năng, điện mặt trời,...  

b. Việc thực hiện sản xuất xanh sẽ mang lại lợi ích gì cho 

doanh nghiệp và xã hội? 
- Việc thực hiện sản xuất xanh sẽ mang lại lợi ích cho doanh 

nghiệp và xã hội như: Tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, 

tăng lợi thế cạnh tranh, có cơ hội bước chân vào những thị trường 

“khó tính” khi tạo ra được những sản phẩm “xanh”, thân thiện với 

môi trường. 

- Trước những tác động của biến đổi khí hậu, trong bối cảnh môi 

trường… bị ô nhiễm nặng nề, các nguồn tài nguyên đang dần cạn 

kiệt,… làn sóng tiêu dùng xanh đang lan rộng trên toàn cầu thì sản 

xuất xanh là xu thế tất yếu và là một mắt xích quan trọng trong 

chiến lược tăng trưởng xanh. 
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2 - Hoạt động tiêu dùng túi nilo và các sản phẩm nhựa dùng một lần 

(ví dụ: cốc nhựa, ống hút,…) đã và đang gây ra nhiều tác động tiêu 

cực đến sức khỏe của con người và môi trường sinh thái. 

- Giải pháp để khắc phục: 

+ Hạn chế tối đa việc nhận túi nilon từ việc mua hàng hóa, sản phẩm 

tiêu dùng. 

+ Hạn chế sử dụng đồ uống đóng chai, đồ nhựa dùng một lần tại 

các nhà hàng, siêu thị, hàng quán. 

+ Hãy sử dụng nhưng chiếc túi vải, túi giấy để đựng đồ. 

+ Tái sử dụng chai lọ, hộp để đựng thức ăn và đồ uống... 

+ Sử dụng các dụng cụ ăn uống bằng gỗ (đũa, thìa, muỗng…) 
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